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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Dinh dưỡng lý thuyết 
Mã học phần: NUTR135551
2. Tên Tiếng Anh:  Nutrition Science
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính :  Lê Mai Kim Chi 
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: Phạm Thị Hưng 
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết : Không
Môn học trước: Không 

6. Mô tả học phần (Course Description)
Giới thiệu tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe người trong duy trì và phát triển. Nội dung môn học gồm ba phần: “Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng của các nguồn thực phẩm” ; “Nhu cầu dinh dưỡng của các nhóm đối tượng” và “Phương pháp tính toán cụ thể để thiết lập khẩu phần ăn cho từng nhóm đối tượng”. 

7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn về dinh dưỡng lý thuyết và chia khẩu phần 
	1.2, 1.3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực dinh dưỡng 
	2.1,2.2,2.3, 2.4, 2.5

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan về dinh dưỡng 
	3.1,3.2, 3.3

	G4
	Khả năng nắm bắt những vấn đề về dinh dưỡng trong xã hội và doanh nghiệp
	4.1,4.2,4.3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Nắm vững kiến thức về dinh dưỡng và xây dựng thực đơn. 
Nắm vững kiến thức về nguyên lý và các phương pháp phát triển thực đơn
	1.2

	
	G1.2
	Phân biệt được nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng lao động  
Xây dựng thực đơn cho từng đối tượng lao động  
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích  được nhu cầu dinh dưỡng của từng đối tượng lao động  
	2.1.1

	
	G2.2
	Thử nghiệm xây dựng thực đơn phù hợp từng đối tượng cụ thể 
	2.2.3

	
	G2.3
	Hệ thống được nhóm dinh dưỡng cho từng đối tượng lao động 
	2.3.1

	
	G2.4
	Sáng tạo trong thiết kế thực đơn có giá trị dinh dưỡng cao và giá trị cảm quan cao 
	2.4.3

	
	G2.5
	Cập nhật các thông tin về môi trường và xu hướng ẩm thực hiện đại 

Hình thành tính cách cẩn thận trong tính toán khẩu phần 
	2.5.4

	G3
	G3.1
	Xác định vai trò và nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm 
Lựa chọn các mục tiêu và công việc cần làm 
	3.1.1, 3.1.2

	
	G3.2
	Thể hiện khả năng thuyết trình bằng Power Point 
Giao tiếp ngôn ngữ hình thể và trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả 
	3.2.4, 3.2.6

	
	G3.3
	Đọc và hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành dinh dưỡng 
Liệt kê được các từ phổ thông chuyên dùng trong ngành dinh dưỡng 
	3.3.1

	G4
	G4.1
	Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của chuyên viên dinh dưỡng 
	4.1.1

	
	G4.2
	Nắm bắt được tầm quan trọng của lĩnh vực dinh dưỡng  trong hoạt động doanh nghiệp  
	4.2.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. ThS. Lương Thị Kim Tuyến , Dinh dưỡng lý thuyết, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, 2004
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. 1. Lê Doãn Diên & Vũ Thị Như, Dinh dưỡng người, NXB Giáo Dục, 2006.

2. Hà Huy Khôi & Từ Giấy , Các Bệnh Thiếu Dinh Dưỡng và Sức Khoẻ Cộng Đồng Ở Việt Nam, NXB  Y Học Hà Nội, 1994.

3.  Hà Huy Khôi & Từ Giấy, Dinh Dưỡng Hợp Lý và Sức Khoẻ, NXB  Y Học Hà Nội, 1994.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá giữa kỳ 
	
	50

	BT#1
	Xây dựng khẩu phần ăn trẻ ở giai đoạn từ 3-5 tuổi
	Tuần 10
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2, G1.3
	10

	BT#2
	Xây dựng khẩu phần ăn cho nam sinh viên ở độ tuổi từ 18-22 tuổi
	Tuần 11
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.2, 

G2.5, G3.3
	10

	BT#3
	Xây dựng khẩu phần ăn cho nam công nhân may ở độ tuổi từ 18-25 tuổi
	Tuần 12
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.3, G2.1, G2.3, 
	10

	BT#4
	Xây dựng khẩu phần ăn cho phụ nữ sau khi sinh và trong thời kì cho con bú
	Tuần 13
	Bài tập nhỏ trên lớp
	G1.3

G2.1, G2.3, G3.3
	10

	BT#5
	Xây dựng khẩu phần ăn cho nữ nhân viên văn phòng ở độ tuổi từ 25 – 30  tuổi.
	Tuần 14
	Báo cáo nhóm
	G4.1, G4.2
	10

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	Các vấn đề liên quan về dinh dưỡng    
	
	Tự luận
	G1.3, G2.4, G2.5, 
G3.3, G4.1, G4.2
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1, 2
	Chương 1:   Dinh dưỡng người 
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Định nghĩa về dinh dưỡng người

1.2. Khái quát về sự phát triển của khoa học dinh dưỡng

1.3. Khái niệm về các chất dinh dưỡng có trong lương thực – thực phẩm

1.4. Mối quan hệ về thành phần dinh dưỡng có trong lương thực – thực phẩm với sức khỏe con người.

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	G1.2, G1.3

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)
 + Tìm hiểu “ Cấu trúc cơ thể và các phương pháp xác định cấu trúc cơ thể”

+ Tìm hiểu “ Nhu cầu năng lượng và các phương pháp xác định năng lượng phù hợp với các nhóm đối tượng”


	G1.3, G2.3, G2.4, G2.5

	3, 4

	Chương 2 :   Nguồn dinh dưỡng sinh năng lượng và nhu cầu của cơ thể đối với các chất  dinh dưỡng sinh năng lượng
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

2.1. Protein

2.1.1. Nhu cầu các acid amin của cơ thể

2.1.2. Nhu cầu protein của cơ thể

2.1.3. Giá trị  dinh dưỡng của Protein và các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của Protein

2.2. Lipid

2.2.1. Nhu cầu các acid béo no và  acid béo không no.

2.2.2. Giá trị  dinh dưỡng của Lipid và các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của Lipid

2.3. Glucid

2.3.1. Nhu cầu cacbonhydrad của cơ thể.

2.3.2. Giá trị  dinh dưỡng của Glucid và các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của Glucid

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.2

	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Protein

· Cấu tạo của Protein

· Vai trò sinh lý của Protein và các acid amin đối với cơ thể người

· Đồng hóa và hấp thu Protein

+ Lipid

· Cấu tạo Lipid

· Thế nào là acid béo no và  acid béo không no?

· Hấp thu và đồng hóa chất béo

+ Glucid

· Cấu tạo Glucid

· Phân biệt đường đơn và đường đa

· Chất xơ hòa tan là gì ? Chất xơ hòa tan có vai trò đối với cơ thể như thế nào ?


	G1.2,  G2.5

	5
	Chương 3 :   Nguồn dinh dưỡng không sinh năng lượng và nhu cầu của cơ thể đối với các chất  dinh dưỡng không sinh năng lượng
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1. Các loại Vitamin

3.1.1. Các loại Vitamin tan trong nước (nhóm B,C,D)

3.1.2. Các loại Vitamin tan trong chất béo (A,E, K)

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.2

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Các chất khoáng ( Fe, Mg, Ca, P,....)


	G1.2, G2.5

	6
	Chương 4 :   Dinh dưỡng cân đối
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1. Mối quan hệ giữa các chất dinh dưỡng trong cơ thể

4.2. Quan niệm về tính cân đối trong khẩu phần.

4.3. Tiêu chuẩn dinh dưỡng.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

   + Thảo luận nhóm
	G1.2

	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Phân chia thực phẩm theo nhóm

· Cách 1 : phân chia thực phẩm thành 2 nhóm

· Cách 2 : phân chia thực phẩm thành 4 nhóm

· Cách 3 : phân chia thực phẩm thành 6 nhóm


	G1.2, G2.5

	7
	Chương 5 :   Nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau
	

	7 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ em

5.2. Nhu cầu dinh dưỡng ở tuổi già

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
· Báo cáo nhóm 
	G1.2, G1.3, G2.5, G3.1, G3.2, G3.3


	8 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 Tình hình dinh dưỡng của trẻ em và người già thực tại 
	G2.5, G3.1, G3.2, G3.3

	8 

	Chương 6 :  Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1.  Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

6.1.1. Thiếu dinh dưỡng Protein năng lượng – Bệnh suy dinh dưỡng

6.1.2. Thiếu Vitamin A – Bệnh khô mắt

6.1.3. Thiếu máu dinh dưỡng

6.1.4. Thừa năng lượng – Béo phì

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	G1.2, G1.3, G2.5

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

6.2. Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

6.2.1. Thiếu Iod – Bệnh bứu cổ

6.2.2. Bệnh còi xương

6.2.3. Bệnh thừa đạm.


	G2.1, G2.5 

	9
	Chương 7 :   Nguyên tắc xây dựng khẩu phần ăn
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1. Các bước trong tiến trình xây dựng khẩu phần 

7.2. Tính toán xây dựng khẩu phần ăn
7.3. Xây dựng khẩu phần ăn trẻ ở giai đoạn từ 2-3 tuổi

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm 
	G1.2, G1.3, G2.1


	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
 + Bài tập 1 : Xây dựng khẩu phần ăn trẻ ở giai đoạn từ 3-5 tuổi


	G2.5, G4.1, G4.2

	10, 11, 12, 13,14, 15
	Chương 8 :   Ứng dụng xây dựng khẩu phần ăn phù hợp với các đối tượng
	

	13 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
8.1. Xây dựng khẩu phần ăn cho nữ sinh viên ở độ tuổi từ 18-22 tuổi

8.2. Xây dựng khẩu phần ăn cho nữ công nhân may ở độ tuổi từ 18-25 tuổi.

8.3. Xây dựng khẩu phần ăn cho nữ công nhân may ở độ tuổi từ 18-25 tuổi.

8.4. Xây dựng khẩu phần ăn cho nam nhân viên IT ở độ tuổi từ 25 – 30  tuổi.

8.5. Xây dựng khẩu phần ăn cho nam nhân viên bốc vác ở độ tuổi từ 18 – 30  tuổi.

8.6. Xây dựng khẩu phần ăn cho phụ nữ mang thai ở tháng 5-7.

8.7. Xây dựng khẩu phần ăn cho người già ở độ tuổi từ 80 – 90  tuổi.
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Làm bài tập nhóm
	G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2

	14 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

 + Bài tập 1 : Xây dựng khẩu phần ăn cho nam công nhân may ở độ tuổi từ 18-25 tuổi.

+  Bài tập 2 : Xây dựng khẩu phần ăn cho công nhân xây dựng ở độ tuổi từ 20 – 25 tuổi.
	G1.2, G1.3, G2.1, G2.3, G3.1, G3.2, G4.1, G4.2


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa

Vũ Minh Hạnh 
	Trưởng BM

Lê Mai Kim Chi
	Nhóm biên soạn

Lê Mai Kim Chi

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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